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TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC BÌNH                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN    

 

Bản án số: 72/2022/HSST 

Ngày 17/6/2022 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN 

Với tHnh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Thanh Nữ Kiều Oanh 

Các Hội thẩm nhân dân:  n  B i T n Khoa 

                                       Bà Phạm Thị Bích Lệ 

Thư ký phiên tòa:  n  Bá V n Nhân -Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa: Bà N uy n 

Th y M  Tuyên - Kiểm sát viên.     

Trong ngày 17 tháng 6 n m 2022, tại Tr  sở Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình, 

xét xử sơ thẩm công khai v  án hình sự sơ thẩm th  lý số: 55/2022/HSST, ngày 

13/5/2022 theo Quyết định đưa v  án ra xét xử số: 58/2022/QĐXXST-HS ngày 

01/6/2022 đối với bị cáo: 

Ngu  n Th nh T (tên  ọi khác: T), sinh n m 1989; Nơi sinh: Bình Thuận. 

ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn L, x  P, huyện B, tỉnh Bình Thuận. Giới tính: 

Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học v n: 6/12; 

N hề n hiệp: Không; Con ông N uy n V n S và bà N uy n Thị Q; Chị em ruột c  06 

n ư i lớn nh t sinh 1974 nh  nh t sinh 1991; V , con: Chưa c . 

Tiền án, tiền sự: không.   

Bị cáo bị áp d n  biện pháp c m đi kh i nơi cư trú; hiện nay đan  tại n oại ở 

Th n L, x  P, huyện B, tỉnh Bình Thuận và c  mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Đặn  Thị Thu H, sinh n m 2009 

Địa chỉ: Th n Bình L1, x  Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; có 

mặt. 

Đại diện h p pháp cho bị hại: 

1/ Ông Đặn  Thanh L1, sinh n m 1989 

2/ Bà Hu nh Thị C, sinh n m 1988 
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C n  địa chỉ: Th n Bình L1, x  Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận; c  mặt. 

Ngư i bào chữa cho bị hại Đặn  Thị Thu H:  n  N uy n Trư n  D - Tr   iúp 

viên pháp lý của Trun  tâm tr   iúp viên pháp lý nhà nước tỉnh Bình Thuận; c  mặt 

Ngư i làm ch n : Lê Thanh T1; vắn  mặt. 

 

                                     NỘI DUNG VỤ ÁN:   

Theo các tài liệu c  tron  hồ sơ v  án và di n biến tại phiên tòa nội dun  v  án 

đư c t m tắt như sau: 

Vào khoản  16  i  30 phút n ày 01/12/2021, N uy n Thanh T (T), sinh n m 

1989 ở th n L, x  P, huyện B, tỉnh Bình Thuận trên đư n  nhậu về, T điều khiển xe 

m  t  biển số 86S2-2081 đến nhà Đặn  Thanh L1, sinh n m 1989 ở c n  th n để rủ 

L1 nhậu tiếp. T và L1 tổ ch c nhậu tại nhà L1 thì T th y cháu Đặn  Thị Thu H, sinh 

ngày 13/01/2009 (con gái L1) đi chơi về. Đến khoản  19  i  c ng ngày, cháu H đi bộ 

ra quán tạp h a mua đồ  iúp cho n ư i hàng xóm, lúc này L1 th y T đ  nhậu say nên 

L1 bảo kh n  nhậu nữa để T về nhà n hỉ n ơi. T dắt xe m  t  đi qua nhà kế bên sát 

nhà L1 dựn  xe, T n ồi trên xe máy chơi thì th y cháu H đi bộ một mình về nhà nên T 

đi đến  ặp cháu H và rủ cháu H đi ra quán tạp h a Chín Lai mua nước n ọt Stin  

uốn  nhưn  cháu H kh n  chịu đi, T nắm l y tay cháu H kéo đi đến quán tạp h a 

Chín Lai ở  ần đ  để mua nước n ọt. Khi đến quán T nhìn th y bà Võ Thị Minh H 

đan  đ n  tại quầy tạp h a bán card điện thoại cho Lê Thanh T1, T n i với bà H bán 

cho T 02 chai nước n ọt Stin , bà H đưa cho T 02 chai nước n ọt Stin , T n i với bà 

H cho T n  mai T trả tiền thì bà H đồn  ý. Th y T mua nước n ọt xon  thì cháu H đi 

nhanh để về nhà, T cầm 02 chai nước n ọt Stin  đi theo sau. Đến đoạn đư n  hẻm 

hướn  về nhà cháu H thì T chạy đến kéo tay cháu H lại và n i: “đi đâu mà nhanh dữ 

vậy, đi từ từ th i”. Sau đ  T b  02 chai nước n ọt Stin  xuốn  đ t rồi kéo tay cháu H 

ra cột điện chỗ n   ba sát vòng thành của ch a Tùng Lâm thuộc thôn L, x  P, huyện 

B. Lúc này, T choàn  hai tay  m từ phía sau lưn  cháu H, hai tay vuốt ve hai cánh tay 

của cháu H rồi luồn  hai tay vào phần h n  eo của cháu H, hai tay đưa lên n ực (vú) 

rồi d n  hai tay vừa b p n ực (vú) vừa nh c bổn  n ư i cháu H lên, cháu H la hét, 

v n  vẫy. N he tiến  cháu H la hét nên T1 đan  n ồi nộp card điện thoại trước quán 

tạp h a Chín Lai (cách khoản  10 mét) n he nên đ n  dậy nhìn, th y T1 nhìn và cháu 

H v n  vẫy nên T thả cháu H xuốn  đ t và bu n  hai tay ra. H b  chạy nhanh về nH 

kể cho  n  Đặn  Thanh L1 n he việc làm trên của T. Th y cháu H b  chạy nên T 

cũn  đi theo sau về nơi T dựn  xe để l y xe về thì T  ặp  n  L1, ông L1 h i T vì sao 

làm vậy với cháu H, T  iải thích thì  n  L1 nói T say rồi, về nhà n hỉ n ơi c   ì mai 

n i chuyện, T l y xe về. Lúc này bà Hu nh Thị C, sinh n m 1988 (mẹ của H) đi tắm 

ra thì  ặp H n ồi kh c, bà C h i thì H kể lại sự việc xảy ra cho bà C nghe. Bà Châu 

l y xe máy chở H đi tìm T để h i rõ sự việc, trên đư n  đi tìm T thì bà C nhìn th y T 
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nên chặn đầu xe T lại, bà Châu h i T vì sao làm vậy với cháu H, bực t c bà C xô 

n   xe của T, T để xe lại b  chạy. Th y vậy bà C báo cho ông L1 biết đến đưa xe m  

t  của T và cháu H lên Công an xã Phan Rí THnh trình báo và  iao xe m  t  của T 

cho Công an xã P  iải quyết. 

Về tan , vật ch n  của v  án: C n  an x  P tạm  iữ 01 xe m  t  biển số 86S2-

2081 của N uy n Thanh T b  lại trên đư n  bê t n  do  ia đình  n  L1  iao nộp. 

Qua xác minh xe m  t  biển số 86S2-2081 do ông Nguy n V n S làm chủ sở hữu. 

C n  an x  P đ  trả lại xe cho  n  S theo quy định.  

Về phần dân sự: Bị cáo N uy n Thanh T đ  th m h i, bồi thư n  số tiền 

5.000.000 đồn  cho  n  Đặn  Thanh L1 và Hu nh Thị C (cha, mẹ của cháu H). Ông 

Đặn  Thanh L1 đại diện  ia đình làm đơn b i nại, đề n hị mi n truy c u trách nhiệm 

hình sự đối với N uy n Thanh T và kh n  yêu cầu bồi thư n   ì thêm. Vì vậy kh n  

xem xét xử lý. 

Bị cáo N uy n Thanh T đủ 18 tuổi là c n  dân c  đủ n n  lực trách nhiệm hình 

sự, bị cáo thực hiện Hnh vi choàn  hai tay  m từ phía sau lưng cháu H, hai tay vuốt 

ve hai cánh tay của cháu H rồi luồn  hai tay vào phần h n  eo của cháu H, hai tay đưa 

lên n ực (vú) rồi d n  hai tay vừa b p n ực (vú) vừa nh c bổn  n ư i cháu H lên bị 

cáo thực hiện Hành vi s , b p vào bộ phận sinh d c của cháu H nhưn  kh n  nhằm 

m c đích  iao c u. Bị cáo thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Hành vi phạm tội nêu trên 

của N uy n Thanh T là n uy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởn  đến sự phát triển bình 

thư n  về tâm sinh lý của cháu H, xâm phạm đến s c kh e, nhân phẩm, danh dự của 

n ư i khác,  ây ảnh hưởn  x u đến trật tự trị an ở địa phươn , làm ảnh hưởn  đến 

đạo đ c x  hội, thuần phon  m  t c của dân tộc. 

Bị cáo T thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc trư ng h p ít n hiêm 

trọn ,  đ  bồi thư n  thiệt hại vật ch t cho  ia đình bị hại và đư c  ia đình bị hại làm 

đơn b i nại đề n hị mi n truy c u trách nhiệm hình sự đối với bị cáo; Bị cáo c  nhân 

thân tốt, chưa c  tiền án, tiền sự đây là nhữn  tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 

đư c quy định tại các điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự n m 2015 

(sửa đổi, bổ sun  n m 2017) nên cần xem xét, chiếu cố khi  lư n  hình. Xét th y hành 

vi của bị cáo là r t n uy hiểm cho x  hội, vì vậy cần cách ly bị cáo ra kh i đ i sốn  xã 

hội một th i  ian nhằm  iáo d c bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội. 

Bản cáo trạn  số 55/CT-VKS-BB ngày 08/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Bắc Bình truy tố bị cáo N uy n Thanh T, về tội “Dâm   đối với n ư i dưới 16 

tuổi” theo khoản 1 Điều 146 Bộ luật hình sự n m 2015 (sửa đổi, bổ sun  n m 2017). 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát  iữ quyền c n  tố và tranh luận vẫn  iữ 

n uyên cáo trạn  và đề n hị áp d n : khoản 1 Điều 146; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự n m 2015 (sửa đổi, bổ sun  n m 2017), xử phạt bị 

cáo N uy n Thanh T từ 06 thán  đến 09 tháng tù. 
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Về phần xử lý tan  vật ch n : Kh n  xử lý. 

Về phần dân sự: Bị cáo N uy n Thanh T đ  th m h i, bồi thư n  số tiền 

5.000.000 đồn  cho ông Đặn  Thanh L1 và Hu nh Thị C (Cha mẹ của cháu H). Tại 

phiên Tòa bị hại Đặn  Thị Thu H và đại diện h p pháp của bị hại kh n  c  yêu cầu 

bồi thư n   ì thêm nên kh n  xem xét. 

N ư i bào chữa cho bị hại Đặn  Thị Thu H nh t trí với quan điểm của đại diện 

Viện kiểm sát về việc truy tố bị cáo N uy n Thanh T về tội “Dâm ô đối với ngư i 

dưới 16 tuổi” theo khoản 1 Điều 146 Bộ luật hình sự n m 2015 (sửa đổi, bổ sun  n m 

2017). 

 Đề n hị Hội đồn  xét xử c n c : khoản 1 Điều 146; điểm b, i, s khoản 1, khoản 

2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự n m 2015 (sửa đổi, bổ sun  n m 2017), xử phạt 

bị cáo N uy n Thanh T với m c án th p nh t. 

Về phần dân sự: Kh n  yêu cầu bồi thư n   ì thêm. 

Tại phiên Tòa ông Đặn  Thanh L1 và Hu nh Thị C đại diện h p pháp của bị hại 

Đặn  Thị Thu H đề n hị Hội đồn  xét xử cho bị cáo hưởn  m c án th p nh t vì bị 

cáo đ  biết việc làm của bị cáo là sai. 

L i n i sau c n  của bị cáo: Bị cáo đ  biết hành vi của mình là sai trái, bị cáo 

xin lỗi  ia đình bị hại, mon  Hội đồn  xét xử  iảm nhẹ hình phạt cho bị cáo hưởn  

m c án th p nh t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dun  v  án, c n c  vào các tài liệu tron  hồ sơ v  án đ  đư c 

tranh t n  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Về Hành vi, trình tự thủ t c tố t n  cũn  như các quyết định của Cơ quan 

điều tra – C n  an huyện Bắc Bình, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình: Trong 

quá trình điều tra, truy tố đ  thực hiện đún  về thẩm quyền, trình tự, thủ t c theo quy 

định của Bộ luật tố t n  hình sự. Quá trình điều tra bị cáo, bị hại và đại diện hơp pháp 

của bị hại không c  ý kiến hoặc khiếu nại và tại phiên tòa bị cáo, bị hại và đại diện hơp 

pháp của bị hại cũn  kh n  c  ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, trình tự thủ t c tố 

t n  cũn  như các quyết định của Cơ quan tiến hành tố t n , n ư i tiến hành tố t n . 

Do đ  các hành vi, trình tự thủ t c tố t n  cũn  như các quyết định của Cơ quan tiến 

Hnh tố t n , n ư i tiến hành tố t n  đ  thực hiện đều đún  quy định pháp luật. 

[2] Về hành vi của bị cáo N uy n Thanh T: Tại phiên tòa h m nay, bị cáo đ  

thừa nhận khoản  16  i  30 phút n ày 01/12/2021 bị cáo đi  n đám  iỗ c  nhậu về, bị 

cáo tiếp t c điều khiển xe m  t  biển số 86S2-2081 đến nhà Đặn  Thanh L1 ở c n  

thôn để rủ L1 nhậu tiếp. T và L1 nhậu tại nhà L1 thì T th y cháu Đặn  Thị Thu H, 

sinh ngày 13/01/2009 (con gái L1) đi chơi về. Sau khi bị cáo và L1 nhậu xon  thì 
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khoản  19  i  c n  n ày, bị cáo rủ cháu H đi ra quán tạp h a Chín Lai mua nước 

n ọt Stin  uốn  nhưng cháu H kh n  chịu đi, bị cáo nắm l y tay cháu H kéo đi đến 

quán tạp h a Chín Lai ở  ần đ  để mua nước n ọt. Th y T mua nước n ọt xon  thì 

cháu H đi nhanh để về nhà, T cầm 02 chai nước n ọt Stin  đi theo sau. Đến đoạn 

đư n  hẻm hướn  về nhà cháu H thì T chạy đến kéo tay cháu H lại và n i: “đi đâu mà 

nhanh dữ vậy, đi từ từ th i”. Sau đ  T b  02 chai nước n ọt Stin  xuốn  đ t rồi kéo 

tay cháu H ra cột điện chỗ n   ba sát vòn  thành của ch a Tùng Lâm thuộc thôn L, xã 

P, huyện B. Lúc này, T choàn  hai tay  m từ phía sau lưng cháu H, hai tay vuốt ve hai 

cánh tay của cháu H rồi luồn  hai tay vào phần h n  eo của cháu H, hai tay đưa lên 

n ực (vú) rồi d n  hai tay vừa b p n ực (vú) vừa nh c bổn  n ư i cháu H lên, cháu H 

la hét, v n  vẫy nên T thả cháu H xuốn  đ t và bu n  hai tay ra. H b  chạy nhanh về 

nhà kể cho  n  Đặn  Thanh L1 và bà Hu nh Thị C (cha, mẹ của cháu H) biết và làm 

đơn tố cáo bị cáo đến C n  an. 

Do đ , Cáo trạn  của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình truy tố bị cáo 

N uy n Thanh T về tội “Dâm   đối với n ư i dưới 16 tuổi” theo quy định tại khoản 1 

Điều 146 Bộ luật hình sự n m 2015 (sửa đổi, bổ sun  n m 2017) là c  c n c  và đún  

quy định của pháp luật. 

[3] Về các tình tiết t n  nặn ,  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Về các tình tiết t n  nặn  trách nhiệm hình sự: Bị cáo kh n  c  tình tiết t n  

nặng. 

Về các tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Tron  quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo T thành khẩn khai báo, 

phạm tội lần đầu và thuộc trư n  h p ít n hiêm trọn ,  đ  bồi thư n  thiệt hại vật ch t 

cho  ia đình bị hại và đư c  ia đình bị hại làm đơn b i nại đề n hị mi n truy c u trách 

nhiệm hình sự đối với bị cáo đây là nhữn  tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 

đư c quy định tại các điểm b, i, s khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự n m 2015 (sửa đổi, 

bổ sun  n m 2017). Nhân thân bị cáo chưa c  tiền án, tiền sự; có nơi cư trú rõ ràn  là 

tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đư c quy định tại khoản 2, Điều 51 Bộ luật 

hình sự n m 2015 (sửa đổi, bổ sun  n m 2017).  

[4] Về tính ch t, m c độ hành vi phạm tội của bị cáo: Hành độn  choàng hai tay 

 m từ phía sau lưng cháu H, hai tay vuốt ve hai cánh tay của cháu H rồi luồn  hai tay 

vào phần h n  eo của cháu H, hai tay đưa lên n ực (vú) rồi d n  hai tay vừa b p n ực 

(vú) vừa nh c bổn  n ư i cháu H lên, cháu H la hét, v n  vẫy nên bị cáo thả cháu H 

xuốn  đ t và bu n  hai tay ra. Hành vi của bị cáo N uy n Thanh T đ  phạm vào tội 

“Dâm ô đối với ngư i dưới 16 tuổi” theo quy định tại khoản 1 Điều 146 Bộ luật hình 

sự n m 2015 (sửa đổi, bổ sun  n m 2017). 

N uy n Thanh T có đầy đủ n n  lực trách nhiệm hình sự, hành vi của bị cáo gây 

n uy hiểm cho xã hội xâm phạm trực tiếp đến quyền đư c bảo vệ về thân thể, nhân 
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phẩm, danh dự và sự phát triển bình thư n  về tâm sinh lý của trẻ em và n ư i 

chưa thành niên,  ây dư luận x u trong nhân dân, làm ảnh hưởn  đến đạo đ c x  hội, 

thuần phon  m  t c, phon  t c tập quán tốt đẹp của dân tộc. Vì vậy, cần phải xử phạt 

n hiêm tươn  x n  với tính ch t của hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện. 

Đối với ý kiến của n ư i bào chữa cho bị hại đề n hị Hội đồn  xét xử áp d n  

cho bị cáo m c án th p nh t là ph  h p nên c  cơ sở ch p nhận. 

Đại diện h p pháp của bị hại cũn  đề n hị Hội đồn  xét xử áp d n  cho bị cáo 

hưởn  m c án th p nh t. 

Với tính ch t m c độ phạm tội của bị cáo trên cơ sở cân nhắc các tình tiết của v  

án xét th y cần cách ly bị cáo ra kh i đ i sốn  x  hội x  hội một th i  ian, nhằm  iáo 

d c bị cáo trở thành ngư i c  ích cho x  hội, đồn  th i qua đ  nhằm  iáo d c và 

phòn  n ừa chun . 

[5] Về xử lý vật ch n : Kh n  đề n hị xử lý nên Hội đồn  xét xử kh n  c  cơ 

sở để xem xét. 

[6] Về phần bồi thư n  dân sự: Bị hại Đặn  Thị Thu H và đại diện h p pháp của 

bị hại anh Đặn  Thanh L1 và chị Hu nh Thị C kh n  c  yêu cầu bồi thư n  thêm nên 

Hội đồn  xét xử kh n  xem xét. 

 [7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

                      QUYẾT ĐỊNH: 

 C n c : Khoản 1 Điều 146; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật hình sự n m 2015 (sửa đổi, bổ sun  n m 2017) 

Tuyên bố bị cáo N uy n Thanh T phạm tội “Dâm   đối với n ư i dưới 16 tuổi” 

Xử phạt: Bị cáo N uy n Thanh T 06 (Sáu) tháng tù, th i hạn t  tính từ n ày bị 

bắt thi hành án. 

Về án phí: C n c  Điều 136 Bộ luật tố t n  hình sự; N hị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14, n ày 30/12/2016 của Ủy ban thư n  v  quốc hội quy định 

m c thu, mi n,  iảm, thu nộp, quản lý và sử d n  án phí và lệ phí Tòa án  

Bị cáo phải nộp 200.000 đồn  án phí hình sự sơ thẩm.  

Về quyền khán  cáo: C n c  Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố t n  hình sự, bị cáo, 

bị hại, đại diện h p pháp, n ư i bào chữa của bị hại c  mặt, c  quyền khán  cáo bản 

án trong th i hạn 15 n ày kể từ n ày tuyên án.  
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                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Nơi nhận:                                                   Thẩm phán – Chủ tọ  phiên tò   

   - TAND tỉnh Bình Thuận; 

   - VKSND (tỉnh + huyện)                                                                                          

   - C n  an huyện; 

   - Chi c c THADS huyện                                                            ( Đã ký) 

-  Bị cáo, bị hại;                                                     

 - Lưu HS.                                                                Th nh Nữ Kiều O nh      

                                                                             

                                                           

                                                                      

 


